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Phụ lục I 

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ  

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO 

VỆ THỰC VẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-TTPVHCC ngày      /      /2026 

của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội) 

 

A. DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG 

NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG (05 QT) 

 

STT Tên Quy trình nội bộ Ký hiệu 

 Lĩnh vực Trồng trọt (01 QT) 

01 

Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, 

vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân 

giống bằng phương pháp vô tính (1.008003) 

QT-01 

 Lĩnh vực Bảo vệ thực vật (04 QT)  

02 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực 

vật (2.001427) 
QT-02 

03 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ 

thực vật (1.002560) 
QT-03 

04 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực 

vật (1.004363) 
QT-04 

05 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật (1.004346) 
QT-05 

 

B. DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ (01 QT) 

 

STT Tên Quy trình nội bộ Ký hiệu 

 Lĩnh vực Trồng trọt (01 QT) 

06 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa  

(1.008004) 

QT-06 
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